
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

THÚY AN

SỐ 187, ĐƯỜNG HỒ VĂN TẮNG, 
TỔ 9, ẤP CÂY DA, XÃ TÂN PHÚ 

TRUNG

HUYỆN CỦ 
CHI

MUA BÁN BÁNH TRÁNG 
CÁC LOẠI

Công thương

2
HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN LẬP 1
SỐ 29A, HẺM 177, ẤP 4A, XÃ 

BÌNH MỸ
HUYỆN CỦ 

CHI
SẢN XUẤT CÁC LOẠI 

BÁNH TỪ BỘT
Công thương

3 HỘ KINH DOANH HUY THỦY

C4-19, C5-19, G-25, G-26, G-27 
CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỦ 
ĐỨC, SỐ 141 ĐƯỜNG QUỐC LỘ 

1A, PHƯỜNG TAM BÌNH

THÀNH PHỐ 
THỦ ĐỨC

MUA BÁN TRÁI CÂY Nông nghiệp

4
CÔNG TY TNHH TM DV 

FANS FRUIT
387 Phan Văn Trị, Phường 11, quận 

Bình Thạnh
Bình Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (nước giải khát, nước 

trái cây)
Công thương

5
HỘ KINH DOANH TIỆM RỘP 

RỘP
254 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, 

quận Bình Thạnh
Bình Thạnh

Bán rau, quả tươi, đông lạnh 
hoặc được bảo quản

Nông nghiệp

6
HỘ KINH DOANH VỰA HÀU 

ĐẠI DƯƠNG
179 Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8 Quận 8 kinh doanh thủy hải sản Nông nghiệp

7
HỘ KINH DOANH LÊ THẾ 

ĐÔNG

Sạp D1-002 Chợ đầu mối nông sản 
thực phẩm Bình Điền, Phường 7, 

Quận 8
Quận 8 bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

8
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ KIM HOA
H1-164 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

Quận 8 Kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

9
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

THỊ HOA
14A/3 Hưng Phú, Phường Hưng Phú, 

Quận 8
Quận 8 Bán lẻ lòng trâu, bò Nông nghiệp

10
HỘ KINH DOANH BÁNH 

KEM THANH TÙNG
831Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 Quận 8 mua bán bánh ngọt các loại Công thương

11 HỘ KINH DOANH BÉ BẢY
H1-142 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8

Quận 8 Kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

12
HỘ KINH DOANH NGỌC 

NHUNG 58
184/8B Tôn Đản, Phường 8, Quận 4 Quận 4 sản xuất bánh ngọt Công thương

13
HỘ KINH DOANH DIỄM 

PHÚC
193/31 - 38/7/43 Bến Phú Định, 

phường 16, Quận 8
Quận 8 sản xuất kẹo các loại Công thương

14
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ KIỀU PHƯƠNG
504 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 6 Bán lẻ thịt bò, thịt trâu Nông nghiệp

15
HỘ KINH DOANH BÁNH 

TRÁNG DÂU TÂY

532/21/15 Khu Y tế Kỹ thuật Cao, 
Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân
Bình Tân Gia công đóng gói bánh tráng Công thương

16
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 
BÁNH TÉT HUỲNH MAI

703/8 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 2, Phường 
Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

Bình Tân
Sản xuất các loại bánh từ bột 
(bánh tét, bánh ích, bánh ú)

Công thương

17
HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC 

ANH 871
871 Nguyễn Kiệm, Phường 3 Gò Vấp

kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (thịt, sản phẩm từ 

thịt, thủy sản)
Nông nghiệp

18
HỘ KINH DOANH THỊT HEO 

HƯỜNG
số 80 Trưng Nữ Vương, Phường 04 Gò Vấp kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

19
HỘ KINH DOANH KEM 

NEWZELAND VIỆT NAM- 
EMART PVT

366 Phan Văn Trị (K1-08, Tầng 1), 
Phường 5

Gò Vấp
Bán lẻ thực phẩm trong cửa 

hàng chuyên doanh ( bán 
kem)

Công thương

20
HỘ KINH DOANH BÁNH BÒ 
NƯỚNG ĐƯỜNG THỐT NỐT 

BAABOO

129/18 Lý Chính Thắng, Phường Võ 
Thị Sáu

3 sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

21 HỘ KINH DOANH C22

Sạp C22 và B62 Chợ đầu mối nông 
sản thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 

4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn

Hóc Môn Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

22
HỘ KINH DOANH BA 

NGUYỆT D16

Sạp D16 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn

Hóc Môn Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

23
HỘ KINH DOANH BÙI 

NGUYỄN TUYẾT TRÂM

104/1 đường Xuân Thới 5 (Lê Thị 
My), Ấp 18, xã Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn
Hóc Môn Bán buôn trứng muối Nông nghiệp
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24
HỘ KINH DOANH LAN 

PHƯƠNG
7/6B Tổ 20, Ấp 6, xã Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn
Hóc Môn Sản xuất sữa chua Công thương

25
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG
101/162/98 Ấp 4, xã Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn
Hóc Môn Sản xuất bánh phở Công thương

26
HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 
NAM VANG HỒNG PHÁT 

QUẬN 1

293-295 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Thành

1

Sản xuất các loại bánh từ bột; 
Bán lẻ bánh và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 

bột

Công thương

27
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

NGUYỄN TƯỜNG VY
A34/14K9 ấp 26, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh
Bình Chánh

Sản xuất các loại bánh từ bột 
(sản xuất há cảo)

Công thương

28
HỘ KINH DOANH HỒNG 

PHÁT 1
81 An Dương Vường, Phường 07 5

Bán bánh kẹo, nước giải khát 
đóng lon, đóng chai, thực 

phẩm đồ hộp các loại
Công thương

29
HỘ KINH DOANH BẢO 

KHANG
314 Trần Hưng Đạo, Phường 11 5

Bán; trà, sâm, nghệ viên, linh 
chi, mật ong, yến sào

Nông nghiệp

30
HỘ KINH DOANH YẾN SÀO 

A DÙNG
598 Nguyễn Trãi, Phường 7 5 Kinh doanh yến sào Nông nghiệp

31 HỘ KINH DOANH VẠN THÌN
Sạp T8/6 Chợ Phạm Văn Hai, Phường 

03
Tân Bình Mua bán thịt bò Nông nghiệp

32
HỘ KINH DOANH OANH 

OANH BAKERY
772C Sư Vạn Hạnh, Phường 12, 

Quận 10
10

Sản xuất các loại bánh từ bột 
( sản xuất bánh mì, bánh 

ngọt, bánh bông lan, bánh 
kem)

Công thương


